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MÔN: ĐỊA LÍ 12
A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA
 Từ Bài 19. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ đến Bài 26. Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm 100% cả 3 dạng thức
C. ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP THAM KHẢO
 BÀI 19: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ 
PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ
I. DẠNG I
Câu 1. Nhân tố ảnh hưởng quyết định đến tốc độ tăng trưởng, trình độ và quy mô ngành dịch vụ nước ta là
A. dân cư và lao động.				B. cơ sở vật chất - kĩ thuật.
C. tài nguyên thiên nhiên.				D. trình độ phát triển kinh tế.
Câu 2. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ nước ta?
A. Tạo tiền đề phát triển dịch vụ.			B. Mở rộng các loại hình dịch vụ.
C. Định hướng, tạo cơ hội phát triển.		D. Thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng.
Câu 3. Nhóm nhân tố giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở nước ta là
A. Vị trí địa lí.					B. Điều kiện tự nhiên.
C. Tài nguyên thiên nhiên.				D. Điều kiện kinh tế - xã hội.
Câu 4: Những nơi có nguồn nước khoáng, nước nóng thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch nào sau đây?
A. Du lịch cộng đồng.				B. Du lịch mua sắm.
C. Du lịch chăm sóc sức khoẻ.			D. Du lịch sinh thái.
Câu 5: Những địa phương có lịch sử văn hoá lâu đời với các bản sắc văn hoá đặc sắc, đa dạng thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch nào sau đây?
[bookmark: _Hlk175643123]A. Du lịch mạo hiểm.				B. Du lịch mua sắm.
C. Du lịch văn hoá.				D. Du lịch nghỉ dưỡng.
Câu 6: Đặc điểm về hình thái, cấu trúc địa hình và cảnh quan nước ta đa dạng, phong phú là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế nào sau đây?
A. Du lịch.						B. Giao thông vận tải.
C. Thương mại.					D. Bưu chính viễn thông.
Câu 7: Những nơi có nét địa hình cao và khí hậu mát mẻ thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch nào sau đây?
A. Du lịch mạo hiểm.				B. Du lịch mua sắm.
C. Du lịch kết hợp hội thảo.			D. Du lịch nghỉ dưỡng.
Câu 8. Sự phân bố các ngành dịch vụ nước ta chịu ảnh hưởng chủ yếu của
A. sự phân bố các ngành kinh tế.		 	B. đặc điểm vị trí địa lí.
C. đặc điểm phạm vi lãnh thổ. 			D. sự phân bố tài nguyên thiên nhiên.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây của dân số nước ta tác động chủ yếu đến sự phân bố các ngành dịch vụ? 
A. Sự gia tăng dân số.				B. Nhu cầu của dân cư. 
C. Sự phân bố dân cư.			 	D. Cơ cấu dân số theo tuổi.
Câu 10. Nhân tố chủ yếu tác động đến sự xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ mới ở nước ta là
A. khoa học – công nghệ. 				B. vị trí địa lí. 
C. tài nguyên thiên nhiên.				D. đặc điểm dân số.
Câu 11. Nước ta nằm trên tuyến đường biển quốc tế, thuận lợi chủ yếu cho ngành dịch vụ nào sau đây phát triển?
A. Tài chính, ngân hàng.				C. Giáo dục và đào tạo.
B. Ngành nội thương.				D. Giao thông vận tải biển.
Câu 12. Các ngành dịch vụ nào sau đây có vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nước ta?
A. Tư vấn và bảo hiểm.				B. Bảo hiểm và ngân hàng. 
C. Giao thông vận tải và thông tin liên lạc.	D. Tài chính và ngân hàng. 
Câu 13. Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ nước ta hiện nay?
   A. Tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. 	B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 
   C. Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế.	D. Thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp.
Câu 14. Khó khăn chủ yếu đối với việc phát triển các ngành dịch vụ ở nước ta hiện
nay là
A. chưa có các chính sách đầu tư thích hợp.	 B. nhu cầu thị trường trong nước giảm nhanh.
    C. chất lượng nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. 	 D. chưa ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại.
Câu 15: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến mạng lưới ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế. 			B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế.			D. Phân bố và mạng lưới dân cư. 
Câu 16. Khu vực nào sau đây có có hoạt động dịch vụ da dạng và phát triển mạnh mẽ nhất
A. Nông thôn.                 	B. Đô thị.		C. Hải đảo.                       D. Miền núi.
Câu 17: Yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc xuất hiện các loại hình dịch vụ mới (ngân hàng, viễn thông,...) ở nước ta hiện nay là
A. khoa học - công nghệ,				B. vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên. 
C. chính sách phát triển kinh tế thị trường.	D. mức thu nhập và sức mua của người dân.
Câu 18: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến sức mua, nhu cầu dịch vụ ở nước ta hiện nay?
A. Trình độ phát triển kinh tế. 			B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế. 			D. Phân bố và mạng lưới dân cư. 
Câu 19: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến việc đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.    			B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế. 			D. Phân bố và mạng lưới dân cư. 
Câu 20: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.    			B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế. 			D. Phân bố và mạng lưới. 
Câu 21: Nhân tố nào sau đây có vai trò định hướng cho sự phát triển các ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế.    			B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Chính sách phát triển. 				D. Phân bố và mạng lưới dân cư. 
Câu 22: Đặc điểm địa hình, khí hậu nước ta tác động rõ nhất đến sự phát triển của ngành dịch vụ nào?
A. Thương mại, du lịch.				B. Giao thông, du lịch.
C. Giao thông, viễn thông.				D. Thương mại, viễn thông.
Câu 23. Khó khăn đối với phát triển ngành dịch vụ ở nước ta không phải là
A. nhân lực phục vụ còn đang thiếu.		B. chất lượng lao động còn chưa cao.
C. nhu cầu thị trường không ổn định.		D. phân bố trên lãnh thổ chưa hợp lí.
Câu 24. Ý nào sau đây là đúng về vai trò của nhân tố chính sách đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ nước ta?
A. Định hướng, tạo cơ hội phát triển các ngành dịch vụ.
B. Nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình dịch vụ.
C. Phát triển bền vững, chuyển đổi số trong ngành dịch vụ.
D. Tăng tốc độ phát triển, đa dạng hoá cơ cấu ngành dịch vụ.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành dịch vụ trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta?
A. Góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
B. Sản xuất ra các mặt hàng có giá trị phục vụ xuất khẩu.
C. Tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư.
D. Thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp.
Câu 26. Đối với lĩnh vực xã hội, ngành dịch vụ không có vai trò nào sau đây?
A. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.              
B. Nâng cao thu nhập cho người lao động.
C. Nâng cao đời sống văn hoá, văn minh cho xã hội.
D. Thúc đẩy sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế khác.
Câu 27. Những đặc điểm vị trí địa lí nào sau đây không ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở nước ta?
A. Vị trí địa lí của nước ta nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
B. Nước ta nằm ở nơi giao thoa giữa các nền văn hoá trên thế giới.
C. Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải và đường hàng không quốc tế.
D. Nằm liền kề các vành đai sinh khoáng của thế giới.
Câu 28: Đặc điểm nào sau đây về vị trí địa lí ảnh hưởng quyết định đến sự cung ứng dịch vụ logistics và kết nối giao thông của nước ta với thế giới?
A. Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc.
B. Nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải và đường hàng không quốc tế.
C. Nước ta nằm giữa các luồng di lưu của nhiều loài sinh vật.
D. Nước ta nằm ở nơi giao thoa giữa các nền văn hoá trên thế giới.
Câu 29: Điều kiện kinh tế - xã hội nào sau đây ảnh hưởng quyết định đến sự phân bố mạng lưới ngành dịch vụ ở nước ta?
[bookmark: _Hlk175644305]A. Trình độ phát triển kinh tế và mật độ dân cư.
B. Sự đa dạng về bản sắc văn hoá các dân tộc.
C. Cơ sở vật chất - kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ.
D. Mức độ ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ.
Câu 30: Vai trò của ngành dịch vụ nước ta về mặt xã hội là
A. động lực tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất.
B. góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
C. tăng cường sự hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.
D. tác động tích cực đến giữ gìn, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
[bookmark: _Hlk175642440]Câu 31: Tác động của vị trí địa lí đến sự phát triển các ngành dịch vụ nước ta không phải là?
A. mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa.
B. kết nối với giao thông khu vực, quốc tế.
C. liên kết, hợp tác xây dựng các tuyến du lịch.
D. chi thuận lợi cho kết nối giao thông đường bộ.
Câu 32. Vai trò của ngành dịch vụ nước ta về mặt môi trường là
A. động lực tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất.
B. góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
C. tăng cường sự hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.
D. tác động tích cực đến giữ gìn, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
[bookmark: _Hlk175645448]Câu 33. Tác động chủ yếu của dân số nước ta đông đến dịch vụ là
A. thúc đẩy các loại hình dịch vụ tiêu dùng phát triển.  
B. làm cho hoạt động dịch vụ ngày càng đa dạng hơn.
C. tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thông vận tải.
D. thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ quốc tế.
Câu 34. Tác động chủ yếu của trình độ phát triển kinh tế nước ta đến dịch vụ là
A. thúc đẩy các loại hình dịch vụ tiêu dùng phát triển.
B. làm cho dịch vụ phát triển về quy mô và chất lượng.
C. tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thông vận tải.
D. thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ quốc tế.

Câu 35: Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ? 
A. Trình độ phát triển và năng suất lao động.   B. Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán. 
C. Mức sống và thu nhập thực tế người dân.     D. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư. 
Câu 36: Tác động chủ yếu của thị trường đến dịch vụ ở nước ta là
A. làm cho hoạt động thương mại phân bố rộng rãi hơn.
B. thúc đẩy các loại hình dịch vụ tiêu dùng phát triển.
C. tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thông vận tải.
D. thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ quốc tế.
Câu 37. Tác động chủ yếu của vị trí địa lí nước ta đến dịch vụ là
A. thúc đẩy các loại hình dịch vụ tiêu dùng phát triển.
B. làm cho hoạt động dịch vụ ngày càng đa dạng hơn.
C. tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thông vận tải.
D. thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ quốc tế. 
Câu 38. Tác động chủ yếu của khoa học công nghệ đến dịch vụ nước ta là
A. thúc đẩy các loại hình dịch vụ tiêu dùng phát triển.
B. làm cho các hoạt động dịch vụ phân bố rộng rãi hơn.
C. tạo thuận lợi để xuất hiện các loại hình dịch vụ mới.
D. thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ quốc tế.
Câu 39. Phát biểu nào sau đây không đúng với dịch vụ ở nước ta hiện nay?
A. Hệ thống giao thông được nâng cấp hoàn thiện.    B. Viễn thông, bưu chính được đầu tư hiện đại hoá.
C. Hoạt động ngân hàng được chú trọng phát triển.   D. Hoạt động du lịch được ưu tiên phát triển nhất.
Câu 40. Vai trò của ngành dịch vụ nước ta đối với phát triển kinh tế là
A. động lực tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất.
B. góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
C. tăng cường sự hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.
D. tác động tích cực đến giữ gìn, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

DẠNG II: 
[bookmark: _Hlk175642133]Câu 1: Cho thông tin sau: 
	Dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng, phục vụ nhu cầu của sản xuất và đời sống con người, ở nước ta, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế và phát triển ngày càng đa dạng.
	a) Cơ cấu ngành dịch vụ ở nước ta ngày càng đa dạng.
	b) Ngành dịch vụ có vai trò giúp cho nước ta thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
	c) Tiến bộ trong công nghệ, đặc biệt là công nghệ số là nguyên nhân làm thay đổi cách thức hoạt động của các ngành dịch vụ.
	d) Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất chủ yếu do đây là hai thành phố đông dân nhất.
Câu 2: Cho thông tin sau:
	Ứng dụng khoa học đã tạo ra tài nguyên mới cho dịch vụ: kho số viễn thông, tài nguyên internet, tài nguyên thông tin...Các giải pháp công nghệ mở rộng nhiều loại hình dịch vụ mới: giao thông thông minh, thương mại điện tử, du lịch ảo,...
	a) Sự phát triển của khoa học công nghệ đã giúp cải thiện quy trình sản xuất, tăng cường hiệu suất, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
	b) Các sàn thương mại điện tử là sản phẩm của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu cầu người dân.
	c) Chất lượng của ngành viễn thông , logistics...ngày càng nâng cao hơn nhờ những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại.
	d) Lực lượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng thuận lợi hơn nhờ áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình hoạt động.
Câu 3: Cho thông tin sau:
Thị trường trong nước lớn và đa dạng, nhu cầu ngày càng tăng, thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng các loại hình dịch vụ. Thị trường có tính cạnh tranh cao thúc đẩy các ngành dịch vụ đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng. Thị trường bên ngoài ngày càng mở rộng đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế của các hoạt động dịch vụ của nước ta.
	a) Các doanh nghiệp trong nước ở nước ta trong các lĩnh vực dịch vụ như bán buôn bán lẻ, viễn thông...chịu sức ép cạnh tranh từ các đối thủ trên thế giới.
	b) Nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước là điều kiện để đa dạng các loại hình dịch vụ, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
	c) Thị trường trong nước đông dân, chất lượng cuộc sống cao giúp một số ngành phát triển ổn định, tránh phụ thuộc vào bên ngoài.
	d) Giải pháp để đối mặt với sự cạnh tranh từ bên ngoài đối với ngành dịch vụ là cải thiện chất lượng, tăng cường giảm giá thấp các loại hình dịch vụ.
Câu 4: Cho thông tin sau:
Dịch vụ là những hoạt động mang tính xã hội tạo ra các sản phẩm nhằm thỏa mãn các nhu cầu sản xuất và đời sống của con người nên có cơ cấu ngành đa dạng và phức tạp. Việc phân chia các ngành dịch vụ hiện nay dựa vào các hoạt động dịch vụ diễn ra trong thực tế với ba nhóm: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công. Ở nước ta, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế và phát triển ngày càng đa dạng.
a) Dịch vụ góp phần quan trọng trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 
b) Kinh tế càng phát triển, xã hội càng tiến bộ văn minh thì càng xuất hiện nhiều ngành dịch vụ mới. 
c) Quy mô dân số đông, lực lượng lao động tăng cả về số lượng và chất lượng tạo nên thách thức lớn cho sự phát triển dịch vụ của nước ta. 
d) Hệ thống chính sách cùng sự phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ tạo nên sự đa dạng về cơ cấu ngành dịch vụ nước ta. 
DẠNG III
Câu 1: Năm 2020, tổng GDP nước ta là 7.592 nghìn tỉ đồng, trong đó GDP của dịch vụ chiếm 44,3%. Tính giá trị GDP của ngành dịch vụ năm 2020. ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn tỷ đồng)

Cho bảng số liệu sau:  
GDP của nước ta giai đoạn 2010 – 2020
(Đơn vị: tỉ đồng)

	                                Năm

GDP
	
2010
	
2020

	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	421 253
	565 987

	Công nghiệp, xây dựng
	904 775
	2 955 806

	Dịch vụ
	1 113 126
	3 365 060

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	300 689
	705 470


(Nguồn: Niên giám thống kế Việt Nam năm 2016, năm 2022
Câu 2: Năm 2020 GDP ngành dịch vụ tăng lên gấp bao nhiêu lần so với năm 2010 ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 3: Năm 2020 GDP ngành dịch vụ lớn hơn gấp bao nhiêu lần  so với ngành nông nghiệp, lâm nghiêp, thuỷ sản ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 4: Năm 2010 GDP ngành dịch vụ chiếm bao nhiêu % tổng GDP nước ta? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)


BÀI 20: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
I. DẠNG I
Câu 1: Tuyến đường sắt nào sau đây dài nhất nước ta?
A. Lưu Xá - Kép - Uông Bí - Bãi Cháy. 		B. Thống Nhất. 	
C. Hà Nội - Đồng Đăng.	                                    D. Hà Nội - Lào Cai. 
Câu 2: Trục đường bộ xuyên quốc gia có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của phía tây nước ta là 
A. Đường Hồ Chí Minh.		B. Quốc lộ 9. 		C. Quốc lộ 26.			D. Đường 14C. 
Câu 3: Tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu B12 là tuyến từ
A. Đà Nẵng tới Dung Quất. 			B. Vũng Tàu tới Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Nha Trang tới Cam Ranh.			D. Bãi Cháy tới Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 4: Loại hình vận tải có vai trò không đáng kể về vận chuyển hành khách của nước ta là 
A. đường biển.				                        B. đường hàng không. 		
C. đường sông.		                                                 D. đường ô tô. 
Câu 5: Ngành giao thông vận tải trẻ nhưng tốc độ phát triển rất nhanh ở nước ta là
A. đường biển.		                                               B. đường sắt. 				
D. đường ô tô. 		                                               C. đường hàng không. 
Câu 6. Điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển ở nước ta là
A. có nhiều càng nước sâu và cụm càng quan trọng,
B. khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn.
C. các tuyến đường ven bở chủ yếu hướng bắc - nam.
D. đường bờ biển dài, nhiều vùng, vịnh rộng, kín gió.
Câu 7: Bốn trung tâm thông tin đường dài cấp vùng ở nước ta hiện nay là
A. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng. 		B. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng. 
C. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Kon Tum.	D. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. 
Câu 8: Đặc điểm nổi bật của ngành viễn thông nước ta hiện nay là
A. phong phú đa dạng về loại hình. 					B. về cơ bản đã phủ kín ở các vùng
C. mạng lưới nhìn chung còn lạc hậu. 				D. tốc độ phát triển nhanh vượt bậc. 
Câu 9. Tuyến đường quốc lộ 1 của nước ta không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Nốii các vùng kinh tế của nước ta lại với nhau.   B. Là tuyến đường bộ xương sống của đất nước.
C. Phát triển kinh tế của vùng phía Tây nước ta.      D. Đã được kết nối với các tuyến đường xuyên Á.
Câu 10. Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta chủ yếu là do
A. vận chuyển trên các tuyển có chiều dài lớn.      B. có thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài.
C. chở được những hàng hóa nặng, cồng kềnh.     D. có các đội tàu vận chuyển hàng trọng tải lớn.
Câu 11. Trở ngại lớn nhất hiện nay trong việc xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ ở nước ta là
A. nền kinh tế phát triển chưa mạnh.                B. địa hình đồi núi nhiều, bị cắt xẻ.
B. thiếu vốn và cán bộ kỹ thuật cao.                 D. khí hậu và thời tiết thất thường.
Câu 12. Ngành hàng không có bước tiến rất nhanh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Lao động trình độ cao, khách du lịch quốc tế rất lớn.
B. Chiến lược phát triển táo bạo, nhu cầu thị trường lớn.
C. Lượng khách du lịch quốc tế lớn, xu thế toàn cầu hóa.
D. Đảm bảo tính an toàn cao, có các chiến lược phát triển.
Câu 13. Đặc điểm nào sau đây đúng với mạng lưới giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay?
   A. Đã phủ kín cả nước và hình thành các trục đường xuyên quốc gia.
   B. Các tuyến đường Đông – Tây là trục giao thông chính ở nước ta.
   C. Chưa hình thành được các đầu mối giao thông quan trọng ở hai miền Bắc – Nam.
   D. Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế – xã hội ở phía đông nước ta.
Câu 14. Tuyến đường xương sống của hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta là
A. quốc lộ 18.          B. quốc lộ 1.            C. quốc lộ 14.                D. đường Hồ Chí Minh.
Câu 15. Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay?
A. Ngành vận tải đường sắt chiếm tỉ trọng cao trong tổng khối lượng vận chuyển hàng hoá và hành khách của ngành vận tải.
B. Mạng lưới đường thuỷ nội địa phát triển và phân bố tương đối đồng đều khắp các vùng.
C. Ngành vận tải đường biển đứng đầu các ngành vận tải về khối lượng luân chuyển hàng hoá.
D. Hàng không là ngành có lịch sử lâu đời ở nước ta và có khối lượng và chuyển hàng hoá rất lớn.
Câu 16. Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển của ngành bưu chính viễn thông ở nước ta hiện nay?
   A. Là ngành đóng vai trò quan trọng vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
   B. Mạng lưới bưu chính chỉ phát triển và phân bố ở các thành phố lớn.
   C. Ngành viễn thông có lịch sử lâu đời và có các loại hình đa dạng.
   D. Chuyển phát nhanh là loại hình dịch vụ mới của ngành viễn thông.
Câu 17. Đường bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Cơ động, thích nghi với điều kiện địa hình, vận chuyển chủ yếu hàng xuất và nhập khẩu.
B. Quãng đường vận chuyển rất dài, chủ yếu là phương tiện chính để giao lưu với quốc tế.
C. Phân bố rộng khắp cả nước, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hóa.
D. Loại hình phù hợp với nước ta, thích hợp với việc vận chuyển ở cự li ngăn và trung bình.
Câu 18. Nước ta phải phát triển ngành thông tin liên lạc chủ yếu là do
A. xu thể mở cửa, phục vụ cho ngành du lịch biển.      B. xu thế hội nhập, tiếp cận nền văn minh hiện đại.
C. phục vụ nhu cầu người dân, hoạt động sản xuất.     D. phục vụ ngành hàng không và giao thông vận tải.
DẠNG II
Câu 1. Cho thông tin sau:
	Cao tốc Bắc - Nam có vai trò rất quan trọng, là trục xương sống, hành lang kinh tế - vận tải huyết mạch của đất nước. Để tạo ra động lực đột phá, phát huy được tiềm năng, lợi thế các địa phương trên hành lang này, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được quy hoạch với tổng chiều dài 2.063 km từ Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn đến Cà Mau đi qua 32 tỉnh, thành phố. 
		(Trích: Báo CAND onlines 03/09/2023, 07:43)
a) chi phí logistics tăng. 
b) tạo công ăn, việc làm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. 
c) góp phần mở ra không gian phát triển mới, thu hút đầu tư. 
d) góp phần phát triển kinh tế xã hội phần lãnh thổ phía Tây đất nước phát triển. 
Câu 2. Cho thông tin sau:
Mạng lưới giao thông vận tải nước ta phát triển khá toàn diện, gồm nhiều loại hình vận tải khác nhau. Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là sự chuyên chở người và hàng hóa. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường ô tô cao nhất trong cơ cấu vận tải nước ta và có xu hướng tăng. Vận tải có tốc độ phát triển và hiện đại hóa nhanh, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến môi trường...
a) Sự chuyên chở người và hàng hóa là sản phẩm của ngành giao thông vận tải. 
b) Ngành vận tải đường biển có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta. 
c) Giao thông vận tải nước ta phát triển với nhiều loại hình vận tải hiện đại nhất thế giới. 
d) Ngành giao thông vận tải nước ta thúc đẩy sự phát triển kinh tế, ít gây ô nhiễm môi trường. 
Câu 3: Cho bảng số liệu sau:
Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
ở nước ta giai đoạn 2010 – 2021
	                                        Năm
Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2021

	Khối lượng vận chuyển (triệu tấn)

	587,0

	882,6

	1 282,1

	1 303,3


	Khối lượng luân chuyển (tỉ tấn.km)

	36,2

	51,5

	73,5

	75,3



(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2022)
a) Khối lượng vận chuyển tăng liên tục qua các năm.
b) Khối lượng luân chuyển giảm liên tục qua các năm.
c) Khối lượng luân chuyển luôn lớn hơn khối lượng vận chuyển.
d) Biểu đồ kết hợp là thích hợp nhất để thể hiện khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ ở nước ta giai đoạn 2010 – 2021.
Câu 4: Cho bảng số liệu sau:
	Phương tiện vận tải
	Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn)
	Khối lượng luân chuyển (triệu tấn.km)

	Đường sắt
	5 216,3
	3 818,9

	Đường ô tô
	1 307 887,1
	75 162,9

	Đường sông
	244 708,2
	51 630,3

	Đường biển
	69 639,0
	152 277,2

	Đường hàng không
	272,4
	528,4

	Tổng số
	1627713
	283417,7


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)
a) Để thể hiện cơ cấu khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa trung bình của các phương tiện vận tải của Việt Nam năm 2020, biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn. 
b) Đường biển có khối lượng vận chuyển lớn thứ ba và khối lượng luân chuyển lớn nhất. 
c) Đường ô tô có khối lượng vận chuyển lớn nhất do phạm vi vận chuyển rộng nhất. 
d) Khối lượng luân chuyển hàng hóa của đường biển lớp gấp 528,4 lần khối lượng luân chuyển hàng hóa của đường hàng không. 
DẠNG III
Câu 1: Một xe ô tô đảm nhận vận chuyển 32 tấn hàng hoá từ Lào Cai đến Hà Nội với quãng đường 296 km. Hãy tính khối lượng luân chuyển của xe ô tô trên. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tấn.km)

Câu 2.  Cho bảng số liệu:
	Một số chỉ số phát triển Ngành bưu chính viễn thông nước ta giai đoạn 2010 - 2021
	Sản phẩm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Doanh thu dịch vụ bưu chính (nghìn tỉ đồng)
	6,0
	11,0
	25,0
	26,8

	Doanh thu dịch vụ viễn thông (nghìn tỉ đồng)
	177,8
	284,0
	321,2
	316,4


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trường của doanh thu dịch vụ viễn thông năm 2021 so với năm 2010 (làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3: Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển bằng đường biển  của nước ta năm 2020 lần lượt là 76,1 triệu tấn và 152,6 tỉ tấn.km. Vậy cự li vận chuyển trung bình của đường biển nuicws ta năm 2020 là bao nhiêu km? (làm tròn đến kết quả hàng nguyên)

Câu 4: Năm 2020 khối lượng vận chuyển hàng hoá của đường sắt là 5,2 triệu tấn, khối lượng luân chuyển là 388,9 triệu tấn.km. Vậy cự li vận chuyển trung bình của đường sắt nước ta năm 2020 là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km) 

Câu 5:  Năm 2022, khối lượng vận tải hàng hoá của loại hình giao thông đường biển nước ta là 89307,46 nghìn tấn, khối lượng luân chuyển hàng hoá của loại hình giao thông đường biển nước ta là l91249,27 triệu tấn.km. Cho biết cự li vận chuyển trung bình của loại hình vận tải này là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 6. Cho bảng số liệu: 
Khối lượng hàng hoá vận chuyển của cả nước và ngành vận tải đường bộ 
năm 2010 và năm 2020
(Đơn vị: nghìn tấn)
	                                Năm
Tiêu chí
	2010
	2020

	Tổng số
	800 886,0
	1 621 536,0

	Trong đó: Đường bộ
	587 014,2
	1 282 119,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết tỉ trọng khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ năm 2020 đã tăng bao nhiêu % so với năm 2010. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)


BÀI 21: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
DANG I
Câu 1: Các thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu ở nước ta trong những năm gần đây là
A. Khu vực Mỹ Latinh và Châu Đại Dương. 				B. Khu vực Tây Nam Á và ASEAN. 
C. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. 			D. Khu vực ASEAN và châu Phi.
Câu 2. Hoạt động xuất khẩu của nước ta hiện nay
A. có thị trường chủ yếu là ở châu Phi.                  B. bạn hàng ngày càng đa dạng hơn.
C. rất ít thành phần kinh tế tham gia.                     D. các mặt hàng chủ đạo là máy móc,
Câu 3. Nội thương của nước ta hiện nay
A. có thị trường chính ở các vùng núi.            B. hoàn toàn do Nhà nước đảm nhiệm.
C. phát triển đồng đều giữa các vùng.             D. có các mặt hàng trao đổi đa dạng.
Câu 4. Hoạt động nhập khẩu của nước ta hiện nay
A. phân bổ đồng đều ở các địa phương.          B. hoàn toàn phụ thuộc kinh tế tư nhân.
C. chi tập trung vào mặt hàng tiêu dùng.         D. ngày càng có sự mở rộng thị trường.
Câu 5. Hoạt động ngoại thương của nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do
A. chính sách mở cửa, hội nhập sâu rộng.      B. xuất khẩu nhiều mặt hàng về công nghiệp nặng.
C. chú trọng các thị trường châu Á - Mỹ.       D. đầu tư phương tiện vận chuyển bằng đường bộ.
Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển và phân bố của ngành ngoại thương ở nước ta hiện nay?
   A. Khoáng sản là mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở nước ta.
   B. Thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á
   C. Đang chú trọng vào việc đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu.
   D. Tư liệu sản xuất là nhóm hàng nhập khẩu chính hiện nay ở nước ta.
Câu 7. Để ổn định giá và nâng cao chất lượng hàng hoá, hoạt động nội thương của nước ta đang đẩy mạnh theo hướng
   A. đa dạng hoá các mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
   B. thu hút sự tham gia của nhiều thành phần phần kinh tế.
   C. phát triển các mạng lưới siêu thị và trung tâm thương mại.
   D. phát triển mô hình chợ truyền thống và chợ đầu mối.
Câu 8. Nhận định nào sau đây không đúng với tình hình phát triển của ngành du lịch ở nước ta hiện nay?
 A. Là ngành kinh tế mũi nhọn.                    B. Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.
 C. Phân bố chủ yếu ở các thành phố lớn.    D. Đã hình thành được các vùng du lịch và trung tâm du lịch.
Câu 9. Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động nhập khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta là
A. cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.   B. thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.
C. nâng cao trình độ văn minh xã hội.                             D. tạo động lực cho phát triển kinh tế.
Câu 10. Hạn chế lớn nhất của các mặt hàng xuất khẩu ở nước ta là 
A. chất lượng sản phẩm chưa cao.	B. giá trị thuế xuất khẩu cao.
C. tỉ trọng mặt hàng gia công lớn.	D. nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Câu 11. Ngành ngoại thương của nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. Thị trường xuất khẩu lớn của nước ta chủ yếu thuộc khu vực châu Á và châu Âu.
B. Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú và rất đa dạng.
C. Các mặt hàng xuất khẩu của nước ta bao gồm nguyên liệu và các hàng tiêu dùng.
D. Thị trường buôn bán ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.
Câu 12. Nhận định nào sau đây đúng về ngành nội thương của nước ta hiện nay?
A. Có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế,       B. Phát triển do dựa vào doanh nghiệp Nhà nước.
C. Chỉ xuất hiện ở các vùng đồng bằng, ven biển.     D. Phụ thuộc chủ yếu từ nguồn vốn của Nhà nước
Câu 13. Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự gia tăng nhanh giá trị nhập khẩu ở nước ta?
A. Do nhu cầu của chất lượng cuộc sống cao.          B. Do việc phát triển của quá trình đô thị hóa.
C. Sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.           D. Do nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa.
Câu 14. Việc nâng cấp các trung tâm du lịch biển ở nước ta mang lại ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?
A. Tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.     B. Thu hút được nhiều du khách hơn.
C. Nâng cao hiệu quả khai thác du lịch biển.   D. Tăng doanh thu cho ngành du lịch.
Câu 15. Số lượt khách nội địa tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây chủ yếu
A. do có nhiều tiềm năng về du lịch.                            B. do mức sống người dân được nâng cao.
C. do có nguồn lao động du lịch tăng.                          D. do cơ sở vật chất, kĩ thuật được đầu tư,
Câu 16. Nước ta xuất khẩu chủ yếu hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chủ yếu dựa vào
A. lợi thế về nguyên liệu và nguồn lao động trong nước.
B. nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nguyên liệu phong phú.
C. nhu cầu của thị trường và trình độ lao động người dân.
D. chính sách của Nhà nước và nguồn nguyên liệu sẵn có.
Câu 17. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vào loại cao nhất cả nước chủ yếu do nguyên nào sau đây?
A. Hoạt động xuất khẩu diễn ra mạnh, dân cư đông đúc, vốn đầu tư rất lớn.
B. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao, có nhiều chợ lớn, siêu thị,
C. Có mật độ dân số cao, vốn đầu tư rất lớn, nhiều tài nguyên khoáng sản.
D. Vốn đầu tư lớn, nhiều tài nguyên khoáng sản, xuất khẩu nhiều hàng hóa.
Câu 18. Hàng tiêu dùng chiếm tỉ trọng nhỏ trong hàng nhập khẩu chủ yếu là do
A. giá trị hàng hóa và thuế nhập khẩu rất cao.                 B. sản xuất trong nước đáp ứng được nhu cầu.
C. thị trường phân bố xa, khó khăn vận chuyển.              D. thị trường nhập khẩu hàng nay khan hiếm.
DẠNG II:
Câu 1. Cho thông tin sau:
     Ngoại thương bao gồm hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, được phát triển mạnh ở nước ta trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu của nước ta đang chuyển dịch theo chiều sâu: tăng tỉ trọng xuất khẩu các mặt hàng chế biến sâu, có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao; tăng tỉ trọng nhập khẩu máy móc, thiết bị hiện đại từ các nước có nền kinh tế phát triển.
a) Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu ít có sự chuyển dịch.
b) Giá trị nhập khẩu nước ta tăng liên tục.
c) Thị trường xuất khẩu chủ yếu của nước ta là EU.
d) Hoạt động xuất khẩu thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.
Câu 2. Cho thông tin sau:
Hoạt động du lịch nước ta phát triển nhanh từ thập niên 90 của thế kỉ XX đến nay. Du lịch trở thành một nhu cầu trong đời sống văn hóa - xã hội của người dân. Tài nguyên du lịch phong phú là cơ sở tạo nên các sản phẩm du lịch khác nhau giữa các vùng. Số lượt khách và doanh thu du lịch không ngừng tăng; nhiều loại hình du lịch mới ra đời gắn với tăng trưởng xanh.
a) Hoạt động du lịch ở nước ta hình thành từ năm 1990. 
b) Các loại hình du lịch sinh thái chỉ tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng. 
c) Doanh thu du lịch của nước ta tăng chủ yếu do tài nguyên du lịch tự nhiên rất đa dạng. 
d) Xu hướng phát triển du lịch thông minh diễn ra ở nhiều vùng kinh tế của nước ta hiện nay.
Câu 3. Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2022 
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2022

	Giá trị xuất khẩu
	72,2
	162,0
	282,6
	371,3

	Giá trị nhập khẩu
	84,8
	165,8
	262,7
	358,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)
a) Giá trị nhập khẩu tăng trong giai đoạn 2010 – 2022. 
b) Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 2010-2022 là biểu đồ cột.
c) Giá trị cán cân thương mại tăng liên tục. 
d) Giá trị xuất khẩu tăng chủ yếu do sản xuất hàng hóa phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. 
Câu 4. Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2018 - 2022
(Đơn vị: tỉ đô la Mỹ)
	Năm
	2018
	2020
	2022

	Khu vực kinh tế trong nước
	69,7
	78,2
	95,4

	Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	174,0
	204,4
	275,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)
a) Khu vực kinh tế trong nước có xu hướng tăng. 
b) Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm. 
c) Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm tỉ trọng thấp hơn khu vực kinh tế trong nước. 
d) Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh hơn do có quy mô sản xuất lớn, vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại. 
DẠNG III
Câu 1. Năm 2021, nước ta có trị giá xuất khẩu là 336,1 tỉ USD và trị giá nhập khẩu là 332,9 tỉ USD. Tính cán cân xuất nhập khẩu của nước ta (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của tỉ USD).

Câu 2. Cho bảng số liệu:
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG PHÂN THEO VÙNG  Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
                                                                                                                                                   (Đơn vị: nghìn tỷ đồng)
	Năm
	2015
	2018
	2021

	Cả nước
	3.233,2
	4.393,5
	4.657,0

	Đồng bằng sông Hồng
	724,0
	966,4
	1.147,1

	Đông Nam Bộ
	1.070,8
	1.456,8
	1.334,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	595,7
	836,9
	928,5


                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, Nhà xuất bản Thống kê 2022)
Tính tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2021 (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 3: Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2021
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2021

	Xuất khẩu
	32,4
	72,2
	162,0
	336,1

	Nhập khẩu
	36,7
	84,8
	165,7
	332,9


(Nguồn: Tổng cục Thống kê 2006, 2011, 2016 và  2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết tỉ trọng xuất khẩu năm 2021 so với năm 2005 tăng bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)

Câu 4. Năm 2022, tổng giá trị xuất nhập khẩu của nước ta là 730,2 tỉ USD, cán cân thương mại 12,4 tỉ USD. Vậy, giá trị xuất khẩu của nước ta năm 2022 là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)

Câu 5. Cho bảng số liệu:
DOANH THU DU LỊCH CỦA CÁC TỈNH VÙNG BẮC TRUNG BỘ NĂM 2022
											(Đơn vị: Tỉ đồng)
	Tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Doanh thu
	176,4
	71,9
	11,6
	230,7
	11,7
	127,7


Căn cứ bảng số liệu trên, tính tổng doanh thu du lịch của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ năm 2022.

Câu 6: Năm 2021, giá trị xuất khẩu nước ta là 336,1 tỉ USD, giá trị nhập khẩu của nước ta là 332,9 tỉ USD. Tính tỉ lệ xuất nhập khẩu của nước ta năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).


BÀI 23: KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
DẠNG I
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
   A. Có vị trí giáp biển, giáp với Trung Quốc và Lào.
   B. Nằm hoàn toàn trong nội địa, có đường biên giới với Trung Quốc và Lào.
   C. Có các cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.
   D. Giáp với 3 vùng kinh tế của nước ta.
Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng với phạm vi lãnh thổ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
   A. Lãnh thổ bao gồm 13 tỉnh và 1 thành phố.
   B. Lãnh thổ hẹp ngang, bao gồm 15 tỉnh.
   C. Kéo dài tới 15 vĩ độ và nằm trong nhiều múi giờ.
   D. Lãnh thổ gồm 14 tỉnh. 
Câu 3. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm bao nhiêu % dân số cả nước năm 2021?
   A. 13,1%.                            B. 12,1%.                         C. 23,1%.                            D. 13,9%.
Câu 4. Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có mật độ dân số
   A. bằng mức trung bình của cả nước.            B. thấp, chưa bằng 1/2 của cả nước.
   C. thấp, chưa bằng 1/3 của cả nước.              D. trung bình, gần bằng mức trung bình của cả nước.
Câu 5. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm nào sau đây?
   A. Cao hơn mức trung bình của cả nước.               B. Thấp hơn mức trung bình của cả nước.
   C. Thấp, chưa bằng mức trung bình của cả nước.   D. Bằng mức trung bình của cả nước.
Câu 6. Khoáng sản nào sau đây tập trung nhiều ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
   A. A-pa-tit, thiếc, chì, kẽm, sắt.                                 B. Than, dầu mỏ, a-pa-tit.
   C. Bô-xit, kẽm, crôm, man-gan.                                 D. Ti-tan, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt.
Câu 7. Thế mạnh nào sau đây đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
   A. Có nhiều hệ thống sông lớn, độ dốc lòng sông nhỏ.
   B. Đầu nguồn của nhiều sông, sông có trữ lượng thuỷ điện lớn.
   C. Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, nhiều phù sa, chế độ nước điều hoà.
   D. Có mật độ sông ít, hầu hết là sông nhỏ.
Câu 8. Thế mạnh để vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng cây cận nhiệt và ôn đới là
   A. có diện tích đất fe-ra-lit lớn.                                       B. có mưa phùn vào cuối mùa đông.
   C. có vùng trung du trải rộng.                                         D. có khí hậu cận nhiệt đới. 
Câu 9. Thế mạnh để chăn nuôi gia súc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
   A. mùa đông lạnh nhất cả nước.                              B. diện tích đất đồng cỏ lớn.
   C. mùa khô kéo dài.                                                  D. diện tích đất trồng cây lương thực lớn.
Câu 10. Nhà máy thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình, Lai Châu được xây dựng trên lưu vực
   A. sông Hồng.                     B. sông Lô.                        C. sông Chảy.                    D. sông Đà. 
Câu 11. Quặng a-pa-tit được khai thác chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?
   A. Lào Cai.                         B. Lai Châu.                       C. Yên Bái.                        D. Phú Thọ. 
Câu 12. Trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng trồng chè lớn nhất cả nước do 
   A. có đất fe-ra-lit và khí hậu cận nhiệt.            B. địa hình đồi núi, nhiệt độ cao.
   C. có các thung lũng rộng, thời tiết ổn định.    D. có các vùng đất bằng phẳng, mùa đông kéo dài.
Câu 13. Hoạt động khai thác than ở Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu để
   A. phát triển nhiệt điện và xuất khẩu.                              B. phát triển nhiệt điện và sinh hoạt
   C. xuất khẩu thu ngoại tệ, luyện kim.                              D. phát triển nhà máy luyện kim màu
Câu 14. Việc phát huy thế mạnh của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ mang lại ý nghĩa nào sau đây về mặt xã hội?
A. Sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên.      B. Củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.
C. Giảm sự chênh lệch mức sống các dân tộc.     D. Góp phần bảo vệ tốt an ninh biên giới.
Câu 15.Việc nuôi trồng thủy sản ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu dựa vào
A. các hồ thủy lợi, hệ thống sông, suối và các đảo ven bờ.
B. các hồ thủy điện, đầm phá và bãi triều nằm ở ven biển.
C. các đầm phá, cánh rỉ g ngập mặn và hệ thống sông lớn.
D. các hồ tự nhiên, nhân tạo và các vùng, đảo ở vùng biển.
Câu 16. Tại sao cần phải chú ý đến vấn đề môi trường trong các công trình thủy điện lớn ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?
A. Làm thay đổi dòng chảy của sông ngòi, gây nên tình trạng lũ quét ở vùng hạ lưu sông.
B. Ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, đất, làm thay đổi dòng chảy và lưu lượng con sông.
C. Làm thay đổi môi trường trong vùng, tác động mạnh đến môi trường vùng hạ lưu sông.
D. Làm suy giảm tài nguyên rừng, gây nên tình trạng ngập lụt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 17. Ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
   A. đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn.    B. phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
   C. nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ.     D. thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển.
Câu 18. Trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển một số ngành công nghiệp nặng do
A. có nguồn lương thực, thực phẩm phong phú.      B. có sản phẩm cây công nghiệp rất phong phú.
C. có nguồn năng lượng và khoáng sản dồi dào.      D. có nguồn thủy sản, lâm sản, thủy năng lớn.
DẠNG II:
Câu 1. Cho thông tin sau:
Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích lãnh thổ lớn ở nước ta. Vùng có địa hình đa dạng, phức tạp, gồm các dãy núi cao, điển hình là dãy Hoàng Liên Sơn. Đất fe-ra-lit đỏ vàng chiếm 2/3 diện tích của vùng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, phân hóa rõ rệt theo độ cao địa hình. Điều này đã tạo nên thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế khác nhau như: trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn…
a) Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta. 
b) Vùng có thế mạnh để phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.
c) Sự phân hóa địa hình, đất, khí hậu là cơ sở để đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.
d) Cây chè phát triển mạnh trong vùng chủ yếu do lãnh thổ rộng, diện tích đất fe-ra-lit lớn.

Câu 2. Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ
VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2022
(Đơn vị: nghìn ha)
	
	Đất sản xuất nông nghiệp
	Đất lâm nghiệp
	Đất chuyên dùng và đất ở
	Đất chưa sử dụng và đất khác

	Trung du miền núi Bắc Bộ
	2292,4
	5685,2
	468,5
	1072,3

	Tây Nguyên
	2552,0
	2435,7
	277,0
	190,1


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2023)
a) Đất sản xuất nông nghiệp của Tây nguyên cao hơn Trung du miền núi Bắc Bộ. 
b) Đất lâm nghiệp của Trung du miền núi Bắc Bộ cao hơn Tây Nguyên. 
c) Đất chuyên dùng và đất ở của Trung du miền núi Bắc Bộ thấp hơn Tây Nguyên. 
d) Đất chưa sử dụng và đất khác của Tây Nguyên thấp hơn Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 3. Cho bảng số liệu:
Số lượng trâu, bò của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
năm 2010 và năm 2021
(Đơn vị: triệu con)
	                                   Năm
Vật nuôi
	2010
	2021

	Trâu
	1,6
	1,2

	Bò
	1,0
	1,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)
a) Tổng đàn trâu, bò của vùng tăng rất nhanh.
b) Cơ cấu đàn bò có sự thay đổi.
c) Số lượng đàn trâu, bò lớn do có diện tích đất trồng cỏ.
d) Vùng nuôi nhiều trâu vì mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn bò.
DẠNG III:
Câu 1. Năm 2022, Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích 95184,2 km2, số dân là 13023,2 triệu người. Hãy cho biết mật độ dân số của vùng năm 2022 là bao nhiêu người/km2? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

Câu 2: Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU CỦA VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 
GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
(Đơn vị: Nghìn con)
	Năm
	2018
	2021

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1391,2
	1248,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Tốc độ tăng trưởng số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2021 so với năm 2018 là bao nhiêu phần trăm? ( lấy năm 2018 = 100% ; làm tròn kết quả đến hàng chục)
  
 Câu 3. Cho bảng số liệu: 
LƯỢNG MƯA CỦA CÁC THÁNG TRONG NĂM CỦA TRẠM TUYÊN QUANG, NĂM 2021
(Đơn vi: mm)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	6,2
	55,3
	23,3
	126,7
	266,9
	231,1
	203,6
	323,0
	236,0
	316,4
	90,4
	7,7


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2021, NXB Thống kê Việt Nam, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu, tính tổng lượng mưa của trạm Tuyên Quang năm 2021 (làm tròn kết quả đến đơn vị của mm).

Câu 4: Năm 2021, số dân của TDMNBB là 12,9 triệu người. Tính tỉ lệ dân số của vùng so với cả nước. Biết năm 2021 tổng số dân nước ta là 98,5 triệu người. ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %)

Dựa vào bảng số liệu sau: Diện tích cây công nghiệp lâu năm và diện tích cây chè
của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2010 và năm 2021
(Đơn vị: nghìn ha)
	                                    Năm
Cây trồng
	2010

	2021

	Cây công nghiệp lâu năm
	116,8
	149,2

	Trong đó: Cây chè
	91,1
	99,1


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022)
Câu 5; Cho biết: Năm 2021, cây chè chiếm bao nhiêu % diện tích cây công nghiệp lâu năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 2021 (làm tròn kết quả đến đơn vị của %)

Câu 6. Từ năm 2010 đến năm 2021, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng thêm được bao nhiêu ha chè? 2021 (làm tròn kết quả đến đơn vị của ha)
   


BÀI 24: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

DẠNG I
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của Đồng bằng sông Hồng?
A. Nguồn lao động có trình độ kĩ thuật cao. 			B. Tài nguyên khoáng sản rất phong phú. 
C. Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt.			D. Tập trung nhiều trung tâm kinh tế lớn. 
Câu 2: Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng đồng bằng sông Hồng? 
A. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm. 			B. Giáp Vịnh Bắc Bộ (Biển Đông). 
C. Giáp với Thượng Lào.					D. Giáp với trung du và miền núi Bắc Bộ. 
Câu 3: Đồng bằng sông Hồng là sản phẩm bồi tụ phù sa của hệ thống sông nào sau đây?
A. hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình 			B. hệ thống sông Hồng và sông Thương.
C. hệ thống sông Hồng và sông Cầu. 				D. hệ thống sông Hồng và sông Lục Nam. 
Câu 4: Thế mạnh nào sau đây tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông? 
A. Đất phù sa màu mỡ.	                                               B. Tít có thiên tai. 		
C. Khí hậu có mùa đông lạnh. 	                                   D. Nguồn nước phong phú.
Câu 5: Hai trung tâm du lịch tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Hồng là 
A. Hà Nội, Hải Dương.	                                                 B. Hà Nội, Hải Phòng. 	
C. Hà Nội, Nam Định.		                                      D. Hà Nội, Ninh Bình.
Câu 6: Loại đất nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu đất tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng? 
A. Đất mặn.			B. Đất phèn. 			C. Đất phù sa ngọt.		D. Đất cát. 
Câu 7. Nhận định nào sau đây đúng với phạm vi lãnh thổ của vùng Đồng bị sông Hồng?
   A. Gồm 2 thành phố trực thuộc Trung ương và 9 tỉnh với 4 huyện đảo.
   B. Gồm 1 thành phố trực thuộc Trung ương và 9 tỉnh với 4 huyện đảo.
   C. Gồm 2 thành phố trực thuộc Trung ương và 9 tỉnh với 2 huyện đảo.
   D. Gồm 2 thành phố trực thuộc Trung ương và 8 tỉnh với 3 huyện đảo.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây đúng với dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng?
   A. Là vùng đông dân, mật độ dân số cao nhất cả nước.
   B. Là vùng đông dân, mật độ dân số đứng thứ hai cả nước.
   C. Là vùng có mật độ dân số cao gấp hai lần mức trung bình cả nước.
   D. Là vùng chiếm tới trên 30% dân số cả nước.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây đúng với tài nguyên khoáng sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
   A. Tập trung nhiều loại khoáng sản nhất cả nước.
   B. Có tiềm năng lớn về than, dầu mỏ, khí tự nhiên, a-pa-tit.
   C. Nghèo khoáng sản, chủ yếu chỉ có than nâu.
   D. Có tiềm năng lớn về than, đá vôi, sét, cao lanh.
Câu 10. Khó khăn lớn trong sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng là
   A. có một mùa đông lạnh.
   B. vùng đất trong đê kém màu mỡ.
   C. thời tiết thất thường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
   D. nhiều vùng bị ngập nước thường xuyên.
Câu 11. Mùa đông lạnh là điều kiện để vùng Đồng bằng sông Hồng
   A. khai thác thế mạnh du lịch.         B. trồng các loại rau, quả cận nhiệt và ôn đới.
   C. trồng các loại cây nhiệt đới.        D. tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp.
Câu 12. Thế mạnh tự nhiên để vùng Đồng bằng sông Hồng sản xuất lương thực, thực phẩm là
A. thời tiết trong năm ổn định.                            B. nhiệt độ quanh năm ít biến động.
C. diện tích đất bãi bồi lớn.                                 D. đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào.
Câu 13. Nhận định nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng?
   A. Vị trí địa lí thuận lợi.                                 B. Nhiều di tích văn hoá – lịch sử, lễ hội, thắng cảnh đẹp.
 C. Nguồn lao động dồi dào, có tay nghề.       D. Sông ngòi dày đặc, có trữ năng thuỷ điện lớn.
Câu 14. Nhận định nào sau đây đúng về Đồng bằng sông Hồng?
A. Tài nguyên du lịch khá phong phú, đa dạng.      B. Giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất nước.
C. Trữ lượng than bùn lớn, ít khu công nghiệp.   D. Có nhiều điều kiện để phát triển thủy điện.
Câu 15. Hà Nội trở thành đầu mối giao thông vận tải lớn của cả nước vì
   A. là nơi hội tụ của nhiều loại hình giao thông vận tải.    B. là nơi hội tụ của một số quốc lộ.
   C. có sân bay quốc tế Nội Bài.                                          D. có đường sắt Thống Nhất chạy qua.
Câu 16. Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
A. thiểu nguyên liệu tại chỗ.        B. mật độ dân số rất cao.
C. cơ sở hạ tầng còn hạn chế.      D. thiếu công nghệ, kĩ thuật.
Câu 17. Việc phát triển các ngành dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng nhằm
A. thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.                        B. giải quyết vấn đề việc làm của vùng.
C. đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch kinh tế.                        D. sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.
Câu 18. Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Cần phân bố lại dân cư và nguồn lao động.                   B. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa.
C. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động.                      D. Phải đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.

DẠNG II:
Câu 1: 
  	 Năm 2021, dân số của Đồng bằng sông Hồng có khoảng 23,2 triệu người (chiếm 23,6% số dân cả nước), mật độ dân số cao (1 091 người/km2). Tỉ lệ dân thành thị khoảng 37,6%. Vùng có tỉ lệ lao động đã qua đào tạo cao nhất cả nước. Tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm 49,2% số dân của vùng, trong đó lao động đã qua đào tạo chiếm 37% (năm 2021). 
a) Đồng bằng sông Hồng có số dân đông, nguồn lao động dồi dào. 
b) Dân số đông là lợi thế quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 
c) Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao chủ yếu là do có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. 
d) Nguồn lao động dồi dào, trình độ cao là điều kiện thuận lợi để vùng phát triển đa dạng nhiều ngành kinh tế và thu hút đầu tư. 
Câu 2. Cho biểu đồ:
[image: ]
DIỆN TÍCH VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ MỘT SỐ TỈNH CỦA NƯỚC TA NĂM 2022
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về số dân một số tỉnh của nước ta năm 2022?
a) Dân số tỉnh Quảng Ninh ít hơn dân số tỉnh Bắc Ninh.	
b) Dân số tỉnh Bắc Ninh lớn hơn dân số tỉnh Hải Dương.
c) Dân số tỉnh Hải Dương gấp hơn 1,6 lần dân số tỉnh Vĩnh Phúc.	
d) Dân số tỉnh Vĩnh Phúc lớn hơn dân số tỉnh Bắc Ninh.
Câu 2. Cho thông tin sau:
   	Phần lớn diện tích của Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, tạo nên nền đất phù sa màu mỡ. Đây là điều kiện lý tưởng cho sản xuất lương thực, thực phẩm, trồng cây ăn quả và phát triển thâm canh lúa nước, rau đậu, cây công nghiệp hàng năm. Khu vực ven biển có địa hình đa dạng với nhiều vũng, vịnh, cùng hệ thống đảo, quần đảo như Vân Đồn, Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Vùng biển này có tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch, thủy sản, giao thông vận tải biển. Nhìn chung, địa hình và đất đai ở Đồng bằng sông Hồng mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế đa dạng, đặc biệt là nông nghiệp, du lịch và khai thác tài nguyên biển.
a) Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp chủ yếu bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
b) Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp và thủy sản.
c) Khu vực ven biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
d) Đất đai và địa hình là yếu tố quyết định sự đa dạng cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng.
DẠNG III:
Câu 1.  Năm 2021, đồng bằng sông Hồng có diện tích gieo trồng lúa cả năm là 970,3 nghìn ha, sản lượng lúa là 6020,4 nghìn tấn. Hãy cho biết năng suất lúa của vùng năm 2021 là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 2. Quy mô dân số vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2021 là 23224,84 nghìn người, năm 2022 là 23454,20 nghìn người. Vậy tốc độ gia tăng dân số năm 2022 của Đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân của đơn vị %)

Câu 3: Năm 2021 tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta là 336,1 tỉ USD, trong đó Đồng bằng sông Hồng chiếm 35%. Tính giá trị xuất khẩu hàng hóa của Đồng bằng Sông Hồng năm 2021? ( Làm tròn đến hàng đơn vị)   


Câu 4: Cho bảng số liệu:
Diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước, năm 2021
	      Vùng
Tiêu chí
	Đồng bằng sông Hồng
	Cả nước

	Diện tích (nghìn ha)
	970,3
	7238,9

	Sản lượng (nghìn tấn)
	6020,4
	43852,6


(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, NXB Thống kê Việt Nam, 2023)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết năm 2021 năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng cao hơn cả nước là bao nhiêu tạ/ha? (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

Câu 5: Cho bảng số liệu:
Quy mô và tỉ trọng ngành công nghiệp trong GRDP (theo giá hiện hành) của vùng Đồng bằng sông Hồng, năm 2015 và 2021
	Năm
	2015
	2021

	Quy mô (nghìn tỉ đồng)
	365,2
	917,9

	Tỉ trọng (%)
	27,7
	35,6


         (Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh, thành phố của vùng Đồng bằng sông Hồng, 2016 và 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng Quy mô ngành công nghiệp trong GRDP năm 2021 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phần trăm).

Câu 6: Đồng bằng sông Hồng có diện tích tự nhiên khoảng 21,3 nghìn km2, dân số năm 2021 khoảng 23,2 triệu người. Vậy mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng năm 2021 là khoảng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/ km2)


BÀI 25: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ
DẠNG I
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với vị trí địa lí của Bắc Trung Bộ?
   A. Có biên giới kéo dài với Trung Quốc và Lào.
   B. Có biên giới đường bộ kéo dài với Lào thông qua các cửa khẩu.
   C. Giáp với 3 vùng kinh tế của nước ta.
   D. Nằm ở vị trí trung gian giữa Lào, Cam-pu-chia và Biển Đông.
Câu 2. Tỉnh nào sau đây nằm giữa hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình?
   A. Quảng Trị.                B. Thừa Thiên Huế.                  C. Hà Tĩnh.               D. Thanh Hoá.
Câu 3. Huyện đảo nào sau đây thuộc Bắc Trung Bộ?
   A. Cồn Cỏ.                        B. Hoàng Sa.                            C. Phú Quý.               D. Cô Tô.
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây đúng với dân số của Bắc Trung Bộ?
   A. Có dân số đông nhất cả nước.                   
   B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao trên 1%.
   C. Chỉ có người Kinh sinh sống nơi đây. 
   D. Thành phần dân tộc đa dạng như: Kinh, Thái, Mường, Tà Ôi,...
Câu 5. Tất cả các tỉnh ở Bắc Trung Bộ đều có thế mạnh để
   A. trồng rau vụ đông.                                     B. trồng lúa có năng suất cao.
   C. phát triển kinh tế biển.                               D. nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.
Câu 6. Bắc Trung Bộ có thế mạnh để hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế tổng hợp, bao gồm:
   A. nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp chế biến.
   B. nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
   C. công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí.
   D. nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch.
Câu 7. Các cây trồng chiếm ưu thế ở Bắc Trung Bộ là
   A. mía, lạc, cam.                                                             B. bông, thuốc lá, chuối.
   C. đay, cói, xoài.                                                             D. đậu tương, vừng, bưởi.
Câu 8. Cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?
   A. Nghệ An.                B. Thừa Thiên Huế.              C. Quảng Bình.                D. Quảng Trị.
Câu 9. Các cảng hàng không quốc tế của Bắc Trung Bộ là
   A. Vinh, Đồng Hới.                                                B. Vinh, Phú Bài.
   C. Vinh, Thọ Xuân.                                                D. Thọ Xuân, Phú Bài.
Câu 10. Rừng phân bố ở phía tây của Bắc Trung Bộ phần lớn là rừng tự nhiên, có nghĩa quan trọng trong việc
   A. điều hoà nước, chống lũ lụt, bảo vệ các nguồn gen quý hiếm,...
   B. tạo cảnh quan để phát triển du lịch biển và vùng đồng bằng liền kề.
   C. khai thác nguồn gỗ để xuất khẩu.
   D. chống cát bay, cát chảy, mở rộng diện tích đồng bằng.
Câu 12. Rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ rất được chú trọng trồng và bảo vệ để
   A. chắn gió, bão; ngăn cát bay, cát chảy;...                             B. điều hoà nguồn nước.
   C. chống lũ đột ngột trên các sông.                                         D. tạo cảnh quan ven biển.
Câu 13. Khu vực đồi núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh trong việc
   A. trồng cây công nghiệp hàng năm, cây dược liệu, trồng rừng và chăn nuôi lợn.
   B. trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn và trồng rừn
   C. trồng rừng, trồng rau quả cận nhiệt và chăn nuôi gia súc nhỏ.
   D. trồng cây công nghiệp, cây rau đậu và chăn nuôi lợn.
Câu 14. Các tỉnh có sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng cao ở Bắc Trung Bộ là
   A. Quảng Bình, Quảng Trị.                                                    B. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
   C. Thanh Hoá, Nghệ An.                                                        D. Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Câu 15. Việc nuôi thủy sản nước lợ, nước mặn ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
   A. Khai thác thế mạnh nổi bật của vùng ven biển.
   B. Đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
   C. Tạo thế liên hoàn phát triển kinh tế theo không gian.
   D. Thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn vùng ven biển.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc Trung Bộ?
   A. Làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ.
   B. Phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
   C. Đẩy mạnh giao lưu với các vùng, quốc gia ở khu vực.
   D. Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Câu 17. Để tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian ở vùng Bắc Trung Bộ, biện pháp quan trọng nhất là
   A. phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.
   B. phát triển kinh tế - xã hội ở vùng phía tây.
   C. hình thành các trung tâm công nghiệp gắn với các đô thị lớn.
   D. gắn các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp với ngư nghiệp.
Câu 18. Biện pháp quan trọng nhất để phòng chống thiên tai ở vùng Bắc Trung Bộ là
   A. bảo vệ, phát triển rừng.	B. xây dựng các hồ thủy lợi.
   C. xây dựng đê, kè chắn sóng.	D. di dân đến các vùng khác.
DẠNG II:
Câu 11. Cho thông tin sau:
    Bắc Trung Bộ có diện tích 51,2 nghìn km2, dân số vùng 11 triệu người (2021), lãnh thổ kéo dài từ bắc xuống nam với ba dạng địa hình đồi núi phía tây, đồng bằng chuyển tiếp, thềm lục địa và đảo phía đông. Khí hậu hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
a) Bắc Trung Bộ thuận lợi để phát triển kinh tế biển.
b) Phía tây Bắc Trung Bộ tiếp giáp với Biển Đông.
c) Bắc Trung Bộ là vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai úng lụt.
d) Sự hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp của vùng do sự phân hóa đặc điểm địa hình lãnh thổ.
Câu 2. Cho một số thông tin về vùng kinh tế Bắc Trung Bộ:
      Bắc Trung Bộ có dải đồng bằng ven biển với đất phù sa, đất cát phù hợp trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lương thực. Khu vực gò đồi có diện tích tương đối rộng, thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn; một số nơi có đất badan khá màu mỡ, tạo điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao địa hình thuận lợi cho phát triển các cây trồng nhiệt đới, cận nhiệt đới.
a) Khu vực đồi núi thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và chăn nuôi.
b) Việc sản xuất các nông sản nhiệt đới, cận nhiệt đới chủ yếu là do sự đa dạng của địa hình.
c) Các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và góp phần phát triển bền vững là nông - lâm - ngư kết hợp.
d) Cơ cấu cây công nghiệp thích hợp với địa hình, đất đai và khí hậu là cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, lạc, mía,...
Câu 3.  Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ 
VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2021
                                                                 (Đơn vị: nghìn tấn)
	
	Bắc Trung Bộ
	Duyên hải Nam Trung Bộ

	Nuôi trồng
	183,9
	101,3

	Khai thác
	512,2
	1169,2


 (Nguồn: Niên giám thống kê 2022, NXB Thống kê Việt Nam, 2023)
a) Sản lượng thủy sản của Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn Bắc Trung Bộ. 
b) Tỉ trọng thủy sản khai thác ở Bắc Trung Bộ cao hơn Duyên hải Nam Trung Bộ. 
c) Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng thủy sản khai thác cao do có nhiều ngư trường lớn, ít bão, tàu thuyền công suất lớn. 
d) Bắc Trung Bộ có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao hơn Duyên hải Nam Trung Bộ là do biển có nhiều cá tôm hơn. 
Câu 4: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010 -2021
(Đơn vị: nghìn tấn)
	
	2010
	2015
	2021

	Sản lượng khai thác
	240,9
	353,7
	512,2

	Sản lượng nuôi trồng
	97,1
	142,8
	183,9


(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2022)
a) Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng.
b) Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.
c) Sản lượng thủy sản tăng phù hợp với chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp.
d) Sản lượng thủy sản đánh bắt tăng do phương tiện, tàu thuyền được trang bị hiện đại và thị trường  mở rộng.
DẠNG III:
Câu 1. Vùng Bắc Trung Bộ năm 2010 có sản lượng thủy sản khai thác 240,9 nghìn tấn; năm 2021 là 512,2 nghìn tấn. Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác năm 2021 so với năm 2010 của vùng. 
(lấy năm 2010 = 100%, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)

Câu 2. Cho diện tích và sản lượng lúa cả năm của vùng Bắc Trung Bộ năm 2022 lần lượt là 663,4 nghìn ha và 3717,3 nghìn tấn. Tính năng suất lúa năm 2022 của vùng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha)

Cho bảng số liệu: 
Diện tích và sản lượng một số cây trồng ở Bắc Trung Bộ, năm 2015 và 2021
	Cây trồng
	Cao su
	Lạc
	Mía

	
	2015
	2021
	2015
	2021
	2015
	2021

	Diện tích (nghìn ha)
	86,8
	61,4
	57,2
	41,9
	58,3
	34,8

	Sản lượng (nghìn tấn)
	35,0
	47,2
	114,6
	104,0
	3418
	2139


                             (Nguồn: Cục thống kê các tỉnh của Bắc Trung Bộ, 2016 và 2022)
Câu 3. Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính năng suất cây cao su ở Bắc Trung Bộ năm 2021 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kg/ha).

Câu 4. Cho diện tích và dân số của Bắc Trung Bộ năm 2021 lần lượt là 51,2 nghìn km2 và 11,2 triệu người. Vậy mật độ dân số của Bắc Trung Bộ năm 2021 là bao nhiêu người/ km2? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5. Tổng diện tích rừng của Bắc Trung Bộ năm 2021 là 3131,1 nghìn ha, trong đó diện tích rừng trồng là 929,6 nghìn ha. Vậy tỉ lệ diện tích rừng trồng của Bắc Trung Bộ năm 2021 là bao nhiêu phần trăm so với tổng diện tích rừng? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %).

Câu 6. Cho bảng số liệu: 
Sản lượng thủy sản BTB giai đoạn 2010-2021
Đơn vị: Nghìn tấn
	Năm
Sản lượng         
	2010
	2021

	Thủy sản khai thác
	240,9
	512,2

	Thủy sản nuôi trồng
	97,1
	183,9


						Nguồn: niên giám thống kê các năm 2022)
Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác ở Bắc Trung Bộ năm 2021 tăng bao nhiêu  % (phần trăm) so với năm 2010? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của đơn vị %)

Câu 7. Cho bảng số liệu:
TỔNG DIỆN TÍCH RỪNG Ở BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010- 2021
(Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Tổng diện tích rừng
	2807,2
	3045,0
	3126,7
	3131,1


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2016, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng diện tích rừng của Bắc Trung Bộ năm 2021 so với năm 2010 (cho diện tích năm 2010= 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).

BÀI 26: PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
DẠNG I
Câu 1: Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là 
A. sông Bến Hải.	                                                           B. dãy Hoành Sơn (Đèo Ngang).	 
C. dãy núi Bạch Mã (Đèo Hải Vân). 		                       D. sông Gianh. 
Câu 2: Nghề nuôi tôm hùm, tôm sú phát triển mạnh nhất ở các tỉnh nào của Duyên hải Nam Trung Bộ? 
A. Đà Nẵng, Quảng Nam.	                                                   B. Ninh Thuận, Bình Thuận. 	
C. Quảng Ngãi, Bình Định.	                                                   D. Phú Yên, Khánh Hò
Câu 3: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh, thành phố nào của nước ta? 
A. Tinh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. 			B. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.
C. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.			D. Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.
Câu 4: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang tiến hành khai thác các mỏ dầu khí ở đảo
A. Phú Quý. 			B. Lý Sơn. 			C. Tri Tôn. 			D. Phan Vinh. 
Câu 5: Dầu khí đang được khai thác tại tỉnh nào sau đây của Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Ninh Thuận. 		B. Phú Yên. 		        C. Bình Thuận. 			D. Khánh Hòa. 
Câu 6: Các đồng muối nổi tiếng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 
A. Cà Ná, Văn Lý.		                                      B. Sa Huỳnh, Thuận An. 	
C. Thuận An, Văn Lý.			              D. Cà Ná, Sa Huỳnh. 
Câu 7. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh chủ yếu về
A. trồng cây lương thực, nuôi gia cầm.      B. nuôi trồng thủy sản, khai thác rừng. 
C. phát triển thủy điện, khai thác thác.       D. du lịch biển, đánh bắt thủy hải sản.
Câu 7. Cánh đồng muối Sa Huỳnh và Cà Ná lần lượt thuộc 2 tỉnh nào dưới đây?
   A. Quảng Ngãi và Ninh Thuận.                                   B. Quảng Nam và Quảng Ngãi.
   C. Quảng Nam và Phú Yên.                                         D. Bình Định và Phú Yên.
Câu 8. Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng lớn trong sản xuất năng lượng tái tạo
   A. từ nước biển.                                                          B. từ mặt trời và sức gió.
   C. từ băng cháy.                                                          D. từ địa nhiệt.
Câu 9. Duyên hải Nam Trung Bộ có một số khoáng sản chủ yếu như:
   A. crôm, ti-tan, sắt.                                                     B. đồng, đá vôi, chì.
   C. cát thuỷ tinh, ti-tan, dầu khí.                                  D. bô-xit, crôm, a-pa-tit.
Câu 10. Sản phẩm du lịch đặc trưng của Duyên hải Nam Trung Bộ là
   A. du lịch nghỉ dưỡng và thể thao mạo hiểm.
   B. du lịch biển, đảo và lịch sử, văn hoá.
   C. du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn và biển, đảo.
   D. du lịch cộng đồng và du lịch biên giới gắn với cửa khẩu quốc tế.
Câu 11. Khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
   A. A Đới.                      B. Cha Lo.                     C. Cầu Treo.                       D. Nam Giang.
Câu 12. Duyên hải Nam Trung Bộ là một bộ phận lãnh thổ của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, giáp với
   A. vùng Đông Nam Bộ, nước láng giềng Cam-pu-chia và Biển Đông.
   B. vùng Đồng bằng sông Hồng, nước láng giềng Cam-pu-chia và Biển Đông.
   C. vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng; nước láng giềng Lào và Biển Đông.
   D. vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên; nước láng giềng Lào và Biển Đông.
Câu 13. Tỉnh sau đây nằm giữa hai tỉnh Quảng Nam và Bình Định?
   A. Bình Thuận.             B. Quảng Ngãi.                C. Phú Yên.                 D. Ninh Thuận.
Câu 14. Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?
   A. Phú Yên.                  B. Khánh Hoà.                 C. Ninh Thuận.            D. Quảng Ngãi.
Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân số của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021?
   A. Có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên dưới 1%.     B. Mật độ dân số ở mức trên 200 người/km².
   C. Tỉ lệ dân thành thị dưới 50%.                         D. Chỉ có dân tộc Kinh sinh sống nơi đây.
Câu 16. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh để phát triển giao thông vận tải biển vì
   A. có bờ biển dài, nguồn lợi hải sản phong phú.
   B. có bờ biển khúc khuỷu, nhiều bãi biển đẹp.
   C. có các vũng vịnh kín gió, gần tuyến đường biển quốc tế.
   D. tập trung nhiều đảo gần bờ và xa bờ.
Câu 17. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh để phát triển du lịch biển, đảo là do
   A. có nhiều vịnh ăn sâu vào đất liền, kín gió, giàu khoáng sản.
   B. có các bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh nổi tiếng, các đảo gần bờ.
   C. có nhiều ngư trường lớn, nhiều đảo gần bờ.
D. vùng biển rộng, ấm, có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa.

Câu 18. Ý nghĩa chủ yếu của các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.     B. góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành.
C.tạo việc làm, thay đổi bộ mặt vùng ven biển.       D. tăng vận chuyển, tiền để tạo khu công nghiệp.

DẠNG II:
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Sản lượng hải sản khai thác và nuôi trồng ở Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2021
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Khai thác
	707,1
	913,6
	1167,9

	Nuôi trồng
	80,8
	86,5
	101,3


(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2022)
a) Sản lượng hải sản nuôi trồng giảm.
b) Sản lượng hải sản khai thác tăng và cao hơn sản lượng hải sản nuôi trồng.
c) Sự thay đổi sản lượng hải sản nuôi trồng là do có nhiều ngư trường trọng điểm lớn, nguồn lợi hải sản phong phú.
d) Sự thay đổi sản lượng hải sản khai thác chủ yếu là do đẩy mạnh khai thác xa bờ, đầu tư tàu công suất lớn với trang thiết bị hiện đại.
Câu 2: Cho thông tin sau:
 	Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành khai thác tài nguyên sinh vật biển phát triển sớm và đang trở thành ngành mũi nhọn của vùng. Nổi bật nhất là khai thác hải sản, sản lượng khai thác tăng từ 707,1 nghìn tấn (năm 2010) lên 1167,9 nghìn tấn (năm 2021). Trong đó, cá biển chiếm 82,7% sản lượng khai thác hải sản (năm 2021). Các tỉnh có sản lượng khai thác hải sản lớn là Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận.
a) Các tỉnh có sản lượng khai thác hải sản lớn đều giáp biển. 
b) Sản lượng hải sản khai thác tăng 460,8 nghìn tấn từ năm 2010 đến năm 2021.  
c) Không có thế mạnh về  hoạt động khai thác hải sản . 
d) Cá biển có sản lượng 966,0 nghìn tấn (năm 2021). 
Câu 3: Cho thông tin sau:
         Duyên hải Nam Trung Bộ có vùng biển rộng và nhiều ngư trường lớn. Đường bờ biển dài với nhiều vịnh biển sâu như: vịnh Vân Phong, Cam Ranh, Đà Nẵng…, nhiều bãi biển đẹp như: Nha Trang, Mũi Né, Non Nước, Mỹ Khê, nhiều khu dự trữ sinh quyển…, và nhiều khoáng sản có giá trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
a) Vùng biển rộng với nhiều vịnh biển sâu thuận lợi cho phát triển ngành khai thác khoáng sản. 
b) Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh trong phát triển du lịch biển với sản phẩm du lịch đa dạng.
c) Khai thác thuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng nhất, với lợi thế có hai ngư trường trọng điểm. 
d) Phát triển kinh tế biển là nền tảng quan trọng trong việc củng cố, hoàn thiện và phát triển an ninh quốc phòng của vùng và cả nước. 
Câu 4. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2018 – 2021
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	2018
	2020
	2021

	Khai thác
	1164,1
	1245,1
	1270,4

	Nuôi trồng
	91,3
	100,3
	101,5


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)
a) Tổng sản lượng thủy sản tăng liên tục từ 2018-2021.
b) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng thủy sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2018 – 2021.
c) Cơ cấu ngành thủy sản đang thay đổi theo xu hướng giảm nhanh tỉ trọng ngành khai thác.
d) Hoạt động nuôi trồng thủy sản đang được đẩy mạnh là do nhu cầu thị trường lớn.
DẠNG III:
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010-2021
                                  (Đơn vị: nghìn tấn )
	Tiêu chí	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Sản lượng hải sản khai thác 
	707,1
	913,6
	1144,8
	1167,9


                                                            (Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010-2021 (lấy năm 2010 = 100%), (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).

Câu 2. Năm 2021 DHNTB có diện tích 45 nghìn km2, dân số 9,4 triệu người. Tính mật độ dân số của vùng năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2).

Câu 3. Cho bảng số liệu:
Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010-2021
                                  (Đơn vị: nghìn tấn )
	Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2021

	Sản lượng hải sản khai thác
	707,1
	913,6
	1144,8
	1167,9


                                                            (Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010-2021 tăng gấp bao nhiêu lần (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Dựa vào bảng số liệu sau, trả lời câu hỏi 4,5:
Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021
(Đơn vị: nghìn tấn)

	                                                 Năm
Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2021

	Sản lượng hải sản khai thác
	707,1

	913,6

	1 144,8

	1 167,9


	Trong đó: Cá biển
	516,9

	721,9

	940,4

	966,0



(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022)
Câu 4: Sản lượng cá biển so với sản lượng hải sản khai thác năm 2021 chiếm bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %).

Câu 5. Tốc độ tăng trưởng sản lượng cá biển khai thác năm 2021 so với năm 2010 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %).
 

Câu 6:  Duyên hải NTB có số dân hơn 9,4 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức 0,96% (năm 2021). Tính số dân tăng thêm của vùng DHNTB năm 2021. (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai của triệu người).
                                                                                                          Trang 1
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